
SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG 

TRUNG TÂM  Y TẾ  HUYỆN ĐĂK R’LẤP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:              /TTYT-KD-TTB-VTYT 
V/v mời chào giá trang thiết bị y tế phục 

vụ công tác khám, chữa bệnh tại Trung 

tâm Y tế huyện Đăk R’lấp 

Đăk R’lấp, ngày           tháng        năm 2023 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp trang thiết bị y tế tại Việt Nam. 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ–CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính 

phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế quy trình 

trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc 

lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ nhu cầu sử dụng trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh 

tại Trung tâm Y tế huyện Đăk R’lấp. 

Nhằm trang bị các trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ công tác khám bệnh, 

chữa bệnh nhằm đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, Trung tâm Y tế huyện Đăk 

R’lấp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở 

tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua trang thiết bị y tế phục vụ công tác 

khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Đăk R’lấp với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Đăk R’lấp; Địa chỉ: TDP 1 

– thị trấn Kiến Đức – huyện Đăk R’lấp – tỉnh Đăk Nông. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Lê Quý 

Đôn, nhân viên Khoa Dược – TTB – VTYT thuộc TTYT huyện Đăk R’lấp, SĐT: 

0905.25.85.95, Email: lequydon15021991@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

 Nhận qua email: lequydon15021991@gmail.com. và gửi trực tiếp bản gốc (có 

đóng dấu Công ty) theo địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Đăk R’lấp; TDP 1 – thị trấn 

Kiến Đức – huyện Đăk R’lấp – tỉnh Đăk Nông. 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 13 tháng 12 năm 2023 đến 

trước 17h00 ngày 22 tháng 12 năm 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 22 tháng 12 

năm 2023.  

 II. Nội dung yêu cầu báo giá 

Báo giá trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh cụ thể như sau: 

mailto:lequydon15021991@gmail.com
mailto:dangthithuthao1993@gmail.com
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TT Danh mục 
Cấu hình, thông số và các thông tin liên quan về 

kỹ thuật 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

1 
Máy chạy 

thận nhân tạo 

- Tên thiết bị: Máy chạy thận nhân tạo (máy lọc thận 

nhân tạo) 

- Hãng sản xuất: Các nước G7 

- Năm sản xuất : 2023 trở về sau 

- Chứng chỉ chất lượng:  Chứng chỉ chất lượng quốc 

tế ISO 13485,… 

- Điện áp sử dụng: Một pha AC 230V 

- Chức năng: Thẩm phân dùng dịch lọc Bicarbonate; 

Thẩm phân dùng dịch lọc Acetate; Chức năng UF 

(Siêu lọc); Biểu đồ Siêu lọc (UF Profile) ; Thẩm phân 

1 kim (SN) với 1 Bơm máu; Thẳm phân lọc máu đơn 

thuần (Sequential Dialysis); Chương trình rửa máy; 

Bơm máu; Bơm Syringe; Phát hiện bọt khí; Kẹp tĩnh 

mạch; Chức năng tự chẩn đoán; Test khi khởi động 

máy; Chức năng tin nhắn; Mồi dịch tự động; Phát hiện 

rò rỉ máu; Biểu đồ Natri (Biểu đồ dịch lọc A Profile); 

Biểu đồ Bicard (Biểu đồ dịch lọc B Profile); Điều 

chỉnh mức bầu máu của dây máu. 

- Có pin dự phòng: hoạt động trong trường hợp mất 

điện. 

02 Máy 

2 
Máy siêu âm 

chuẩn đoán 

Máy siêu âm doppler màu 4D 04 đầu dò: 

- Đầu dò Convex đa tần: 01 cái 

- Đầu dò Linear đa tần: 01 cái 

- Đầu dò Volume Convex đa tần: 01 cái 

- Đầu dò Sector ( Phased array ) đa tần: 01 cái 

Phụ kiện kèm theo: 

- Bộ máy vi tính: 01 bộ 

- Phần mềm trả kết quả siêu âm: 01 bộ 

- Card capture chuyển hình từ máy siêu âm sang máy 

vi tính: 01 cái 

- Máy in phun màu: 01 bộ 

- Bộ lưu điện online 1KVA: 01 bộ 

- Gel siêu âm: 01 chai 

- Ổ cắm điện: 01 cái 

Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng. 

Các phần mềm và tính năng tiêu chuẩn khác: 

- Tự động tối ưu hóa chất lượng hình ảnh với chỉ một 

nút bấm 

- Tự động tối ưu hóa gain từng phần 

- Tự động tối ưu tần số lặp xung (PRF) khi siêu âm chế 

độ Doppler 

- Kết hợp các chùm tia chéo góc làm tăng độ nét các 

đường bờ mô 

- Giảm nhiễu hạt, tăng cương độ mịn và chất lượng 

hình ảnh siêu âm. 

- Công nghệ đảo xung giúp cho hình ảnh siêu âm sắc 

nét hơn. 

- Doppler màu có độ nhạy và độ phân giải cao, đễ dàng 

bắt các dòng chảy có vận tốc nhỏ. 

01 Máy 
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- Phóng đại hình siêu âm nhưng không làm suy giảm 

chất lượng hình. 

- Giúp mở rộng trường quan sát cho đầu dò Linear. 

- Đo các thông số hình thái học (BPD, HC, AC, FL, 

HL, CM, Vp, Cerebellum) tự động 

- Siêu âm cắt lớp 

- Phần mềm hỗ trợ siêu âm 3D/4D. Tự động điều chỉnh 

khung ROI thích hợp để dựng hình 3D/4D đẹp nhất. 

- Phần mềm siêu âm 3D cao cấp, cho hình ảnh 3D mịn, 

rõ nét. Có thể điều chỉnh nguồn sáng từ các gó khác 

nhau lên thai nhi giúp cho hình ảnh 3D chân thực hơn. 

- Phần mềm hỗ trợ đánh giá u nang buồng trứng theo 

chuẩn quốc tế IOTA với đầy đủ 3 tiêu chí LR2, Simple 

Rule, ADNEX 

- Phần mềm hỗ trợ khảo sát các trường hợp lạc nội mạc 

tử cung sâu 

- Phần mềm hỗ trợ khảo sát và lập báo cáo phân tích 

đánh giá khối u trong nội mạc tử cung. 

- Lưu trữ dữ liệu thô (Raw Data): tái xử lý, tối ưu hóa 

hình ảnh đã lưu trữ trên máy. 

- Phần mềm Dicom 3.0 kết nối với hệ thống lưu trữ và 

quản lý hình ảnh bệnh viện theo chuẩn Dicom. 

- Hệ điều hành: Window 10-64bit. 

- Chức năng kiểm tra và đánh giá chất lượng đầu dò. 

Các đơn vị tham gia chào giá có thể liên hệ số điện thoại: 0905.25.85.95 để 

tìm hiểu thêm thông tin. 

Trung tâm Y tế huyện Đăk R’lấp kính mời đại diện các đơn vị nộp bản báo 

giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Khoa Dược–TTB–VTYT; 

- Lưu: VT, KD–TTB–VTYT (Đôn_03b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Khánh Tùng 

 

 



PHỤ LỤC: 

MẪU BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ 
(Kèm theo Công văn số:           /TTYT-KD-TTB -VTYT,ngày       tháng         năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Đăk R’lấp) 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung 

cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của 

các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 
Danh mục 

thiết bị y tế(2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, hãng 

sản xuất(3) 

Mã HS(4) 
Năm sản 

xuất(5) 
Xuất xứ(6) 

Số 

lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn giá(8)  

(VND) 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan(9)  

(VND) 

Thuế, phí, 

lệ phí (nếu 

có)(10)  

(VND) 

Thành 

tiền(11)  

(VND) 

 …          

 …          

 …          

Tổng cộng                   

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ 

ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 
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doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

  

  ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo 

giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, 

nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết 

bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y 

tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các 

thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài 

lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng 
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thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). 

Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại 

thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy 

quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên 

liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại 

diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng 

dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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